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LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT -  TTg của Thù tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giá 
dục đại học giai đoạn 2010 -  2012 và Thõng tư số 1 3 7 4 /BGDĐT-GDĐH ngày 12 tháng 
năm 2012 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ môn Điều dưỡng Nhi Trường Đại h<? 
Điều dưỡng Nam Định. Khoa Điều dưdng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Khoa Điể 
dưỡng Trường Đại học Thành Tây đã cùng nhau biên soạn cuốn Chăm sóc sức khỏe trẻ ei 
nhằm đáp ứng nhu cáu đào tạo cử  nhân Điểu dưdng trinh độ đại học.

Sách Chăm sóc sức khỏe trẻ em được biên soạn dựa trên chương trình khung giá 
dục đỉều dưỡng trình độ đại học được ban hành kèm theo Thông tư số 01 ngày 13 tháng 0 
nàm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo và dựa trên Đề cương môn học Chãm só 
sức khỏe trẻ em của Bộ mòn Điều dưỡng Nhi Trưởng Đại học Điếu dưỡng Nam Định. Sác 
được các nhà giáo láu năm. nhiều kinh nghiêm và tâm huyết với công tác đáo tạo điều dưdn 
biên soạn theo phương chàm: kiến thức cơ bản. hệ thóng; nội dung chính xác, khoa học; cặ 
nhặt các tiến bộ khoa học. kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Chăm sóc sức khỏe trẻ em gồm 30 bài vé Nhi khoa cơ sở và chăm sóc trẻ er 
bị các bệnh thường gặp. Đây là tài liệu dạy — học cho sinh viên dại học điếu dưỡng và là ti 
liệu tham khảo cho các cán bộ y tế  quan tãm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Kèm theo cuốn sách Chăm sóc sức khòe trè em. các tác già biên soạn Câu hòi lượn 
giá chăm sóc sừc khỏe trẻ em thành một cuốn sách riêng. Cuốn sách Càu hỏi lượng gi 
chăm sóc sức khỏe trẻ em không chì giúp cho sinh viên tự lượng giá được kiến thức của bà 
thân mà còn giúp cho cơ sở đào tạo áp dụng để lượng giá kiến thức của sinh viên một các 
khách quan bằng việc tổ chức thi và chấm thi trên máy vi tinh.

Lẳn đẩu xuất bàn. chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp cùa đổng nghiệp, cá 
bạn sinh viên và các độc già để lẩn xuất bàn sau được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về theo địa ctiỉ : Công ty c ổ  phần sách Đại học và Dạy nghề 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 25 Hàn Thuyên. Hà Nội.

T hay m ặt các tá c  giả 
N hà giáo ưu tú  

BSCKII. ThS. Đ inh  Ngọc Đệ
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Chương 1

NHI KHOA BẠI CƯƠNG

B ài 1

CÁC THỜI KỲ TUỔI TRẺ

MỤC TIÊU

1. Nêu được giới hạn của 6 thời kỳ tuổi trẻ.
2. Trình bày được đặc điểm sinh lý và bệnh lý của từng thời kỷ.
3. Vận dụng được những đặc điểm sinh lý và bệnh lý của các thời kỳ vào việc 

chãm sóc, nuôi dưông, giáo dục và phòng bệnh cho trẻ em.

L,-----------------------------------------------------------------------------------------

Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại. Khác với ngưòi lớn, trẻ em là 
một cơ thể đang phát triển. Phát triển là sự lớn lên về khôi lượng và sự trưởng 
thành về chất lượng (sự hoàn thiện về chức năng các cớ quan). Trong quá 
trình phát triển, cơ thể trẻ em có những đặc điểm về giải phẫu, sinh lý và 
bệnh lý mang tính đặc trưng cho từng lứa tuổi. Dựa vào đặc điểm này, có thể 
chia ra thành 6 thời kỳ tuổi trẻ. Chúng ta  sẽ lần lượt nghiên cứu từng thòi kỳ.

1. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN t r o n g  t ử  c u n g

1.1. Giới h ạn

Thời kỳ phát triển trong tử cung được tính từ lúc trứng được thụ tinh cho 
đến khi trẻ  ra đòi. Sự phát triển bình thường từ 280 -s- 290 ngày, tính từ ngày 
đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Thời kỳ này được chia ra 2 giai đoạn:

-  Giai đoạn phôi thai: 3 tháng đầu.
-  Giai đoạn rau thai: 6 tháng cuối.

1.2. Đ ặc đ iểm  sin h  lý

-  Ba tháng đầu là thòi kỳ hình thành các phủ tạng và tạo dáng thai nhi.
-  Sáu tháng cuối là thòi kỳ phát triển thai nhi. Đây là thòi kỳ thai nhi lớn 

rấ t nhanh vê khôi lượng và hoàn thiện dần về chức năng các cơ quan.
-  Sự hình thành và phát triển thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng 

sức khoẻ (the chất, tinh thần, xả hội và bệnh tật) của người mẹ.



1.3 . D ặ c  d ie m  b ệ n h  ly

Trứng được thụ  tinh phát triển  liên tục trong suốt 38 tuần  cho đến khi 
được đẻ ra. Bệnh lý của thời kỳ này liên quan đến tình trạng sức khoẻ của 
người mẹ, cấu tạo gen của phôi, sự tác động (công kích) của một số tác nhân 
và thời điểm bị tác động:

-  Trong 3 tháng đầu của thòi kỳ mang thai, nếu người mẹ bị nhiễm virus 
như cúm, cận cúm, rubeole, adenovirus hoặc sử dụng một số thuốc chông ung 
thư, hay một số thuốc khác như Tetracyclin, Gacdenal... có thể sẽ gây ra  các 
rối loạn quá trình hình thành thai nhi, dẫn đến quái thai hoặc các dị tậ t bẩm 
sinh như: sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh, tịt  hậu môn, v.v...

-  Sáu tháng cuô'i của thòi kỳ mang thai là giai đoạn phát triển  thai nhi 
bằng cách tăng sinh về sô' lượng và kích thước tế  bào. Sự tác động quá mức 
đến thai nhi thông qua ngưòi mẹ như mẹ ăn uống kém, lao động nặng, bị ngã 
hoặc bị các bệnh mạn tính có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, 
thai chết lưu, đẻ non, đẻ yếu, v.v...

1.4. Chăm  sóc và q u ản  lý th a i  n g h én
Để tạo điều kiện cho thai nhi phát triển tốt, cần hướng dẫn cho bà mẹ thực 

hiện tốt những điểm sau:
-  Ăn uông đầy đủ, cân đôi các chất đạm, đường, mỡ, vitam in và muôi 

khoáng, trong đó cần đặc biệt chú ý đến chất đạm.
-  Tạo mọi điều kiện để ngưòi mẹ được thoải mái về tinh thần, tránh  lao 

động nặng, tránh  té ngã, không đi lại nhiều trên  đường gồ ghề, nhất là trong 3 
tháng cuối của thời kỳ thai nghén.

-  Tránh tiếp xúc với các chất độc như thuốc trừ  sâu, diệt cỏ, thuỷ ngân; 
tránh  dùng các loại thuốc như Tetracyclin, thuốc phiện, thuốc lá, thuốc chông 
ung thư hoặc thuốc an thần như Gacdenal, v.v...

-  Phòng tránh các bệnh lây do virus như cúm, cận cúm, rubeole, 
adenovirus, sốt phát ban và các bệnh do ký sinh trùng như giun móc, 
toxoplasmosis hay các bệnh hoa liễu như lậu, giang mai ... nhất là trong 3 
tháng đầu của thời kỳ thai nghén.

-  Không nên có thai khi người mẹ bị bệnh mạn tính như bệnh van tim, suy 
tim, suy gan, suy thận, suy tuỷ, xơ phổi, tâm thần, ...

-  Đi khám thai định kỳ, đều đặn để có những lời khuyên kịp thời, xác đáng 
và hữu ích.

-  Hưóng dẫn bà mẹ có thai đi tiêm phòng uô'n ván.

2. THỜI KỶ S ơ  SINH

2.1. Giới hạn
Tính từ lúc trẻ ra đòi cho đến khi trẻ tròn 4 tuần lễ.
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